
NHỮNG KHOẢN PHÍ PHẢI ĐÓNG KHI LÀM THỦ TỤC NHẬP HỌC 2023 

CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO QUỐC TẾ 
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lớp 
tiếng 
Anh 

đầu vào  

 Chi phí 
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a b 1 2 3 4 5 6 7 
8 = 

1+2+3+4+5+6 
  

1 Đạt trình độ tiếng Anh ≥ B2                    

1.1 
Kế toán (3+1), Tài chính và 
kiểm soát (3+1)  

30,250,000    300,000         850,500   18,000  38,600  31,418,500    

1.2 

Kỹ thuật xây dựng (2+2), Công 
nghệ thông tin (2+2), Kỹ thuật 
điện – điện tử (2.5 + 1.5), Khoa 
học máy tính (2+2)  

31,570,000    300,000    850,500  18,000  38,600  32,738,500    

1.3 
Quản trị kinh doanh (2+2), Quản 
trị nhà hàng – khách sạn (2.5 + 
1.5), Kinh doanh quốc tế (3+1)  

31,900,000    300,000    850,500  18,000  38,600  33,068,500    

2 Đạt trình độ tiếng Anh ≥ B1                    

2.1 
Kế toán (3+1), Tài chính và 
kiểm soát (3+1)  

30,250,000  9,500,000  300,000  300,000  850,500  18,000  38,600  42.218.500   

2.2 

Kỹ thuật xây dựng (2+2), Công 
nghệ thông tin (2+2), Kỹ thuật 
điện – điện tử (2.5 + 1.5), Khoa 
học máy tính (2+2)  

31,570,000  9,500,000  300,000  300,000       850,500   18,000  38,600  42.538.500   

2.3 
Quản trị kinh doanh (2+2), Quản 
trị nhà hàng – khách sạn (2.5 + 
1.5), Kinh doanh quốc tế (3+1)  

31,900,000  9,500,000  300,000  300,000  850,500  18,000  38,600  42.868.500 
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3 Đạt trình độ tiếng Anh < B1                    

1  Chương trình dự bị tiếng Anh 1  14,850,000    300,000  300,000  850,500  18,000  38,600  16,318,500    
 


